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HĐ01 Trần Hưng Đạo 9A HỨA THỊ NGỌC ÁNH Nữ 27/02/2006 BÌNH PHƯỚC Tày T K T K T K T K 7.10 6.40 6.30 6.30 6.60

HĐ02 Trần Hưng Đạo 9A H BÁCH PRENG Nữ 17/05/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB K TB T TB T TB 6.00 5.53 5.30 5.50 5.80

HĐ03 Trần Hưng Đạo 9A Y BÉT SAN NDU Nam 18/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB T TB K TB 5.70 5.60 5.60 5.30 5.90

HĐ04 Trần Hưng Đạo 9A Y. BÌNH RƠ LƯK Nam 09/11/2005 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 7.20 6.50 5.60 7.40 6.50

HĐ05 Trần Hưng Đạo 9A BON JRANG K NGUYÊN Nữ 16/12/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.40 5.83 5.00 6.20 6.30

HĐ06 Trần Hưng Đạo 9A H CAM PANG TAIH Nữ 10/10/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB K TB T TB K TB 6.10 6.00 5.70 5.80 6.50

HĐ07 Trần Hưng Đạo 9A H; CĂN JA Nữ 28/04/2005 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB T TB K TB 5.80 5.43 5.30 4.70 6.30

HĐ08 Trần Hưng Đạo 9A VI VĂN CHIẾN Nam 29/05/2006 ĐẮK LẮK Nùng K TB K TB T TB K TB 6.10 5.60 5.50 5.20 6.10

HĐ09 Trần Hưng Đạo 9A Y- DU ĐÊ SRŬK Nam 16/02/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB K TB K TB 5.80 5.23 5.10 5.10 5.50

HĐ10 Trần Hưng Đạo 9A HOÀNG LÊ DU Nam 31/03/2006 CAO BẰNG Tày T TB T K T TB T K 6.80 6.50 6.40 6.60 6.50

HĐ11 Trần Hưng Đạo 9A H DUỆ LONG DƠNG Nữ 17/08/2003 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.20 5.67 5.40 5.90 5.70

HĐ12 Trần Hưng Đạo 9A H. GEN BUÔN KRÔNG Nữ 26/11/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 7.40 7.03 6.90 7.20 7.00

HĐ13 Trần Hưng Đạo 9A H GHÉP BUÔN KRÔNG Nữ 26/01/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T K 7.00 6.80 6.20 7.30 6.90

HĐ14 Trần Hưng Đạo 9A H GUYÊN NTƠR Nữ 26/10/2005 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB T TB T TB 6.00 5.83 5.70 5.40 6.40

HĐ15 Trần Hưng Đạo 9A H HOÀI RƠ LƯK Nữ 26/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB T TB T TB T K 6.60 6.23 5.80 6.90 6.00

HĐ16 Trần Hưng Đạo 9A H - HUYÊN NDU Nữ 21/06/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T K 6.90 6.60 6.30 6.90 6.60

HĐ17 Trần Hưng Đạo 9A H - KHA BUÔN KRÔNG Nữ 26/11/2004 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T K 6.50 6.37 6.10 6.80 6.20

HĐ18 Trần Hưng Đạo 9A Y KHÁNH PANG TING Nam 14/07/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB K TB T TB T TB 6.30 5.67 6.10 5.20 5.70

HĐ19 Trần Hưng Đạo 9A MỖ THỊ KIỀU Nữ 24/03/2005 ĐẮK LẮK Nùng T TB T TB T TB T TB 6.60 6.00 6.00 6.20 5.80

HĐ20 Trần Hưng Đạo 9A ĐINH TẤN LỘC Nam 18/09/2006 LÂM ĐỒNG Kinh T K T K T TB T K 6.90 6.60 6.60 6.50 6.70

HĐ21 Trần Hưng Đạo 9A NGUYỄN DUY LỢI PANG TING Nam 01/01/2004 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB K TB K TB 5.60 5.47 5.60 4.90 5.90

HĐ22 Trần Hưng Đạo 9A H. NHUẬN BUÔN KRÔNG Nữ 30/03/2003 ĐẮK LẮK Mnông T K T TB T TB T TB 6.50 6.00 5.90 5.80 6.30

HĐ23 Trần Hưng Đạo 9A H QUYN NDU Nữ 11/11/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T TB T K 6.80 6.43 6.80 6.10 6.40
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HĐ24 Trần Hưng Đạo 9A H SA RA PANG TING Nữ 28/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 7.70 7.40 7.60 7.10 7.50

HĐ25 Trần Hưng Đạo 9A Y. THỨC NDU Nam 16/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB K TB T TB 5.90 5.57 5.50 5.80 5.40

HĐ26 Trần Hưng Đạo 9A HOÀNG THỊ XUÂN TÍCH Nữ 02/01/2006 ĐẮK LẮK Nùng T TB T TB T TB T K 6.60 6.57 6.10 7.40 6.20

HĐ27 Trần Hưng Đạo 9A Y - TÚ PANG TING Nam 08/06/2005 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB T TB T TB 6.30 5.83 5.40 6.00 6.10

HĐ28 Trần Hưng Đạo 9A HOÀNG THỊ VÂN Nữ 12/11/2006 HÀ TÂY Kinh T TB T TB T K T TB 6.50 6.23 6.10 6.20 6.40

HĐ29 Trần Hưng Đạo 9A KHỔNG YẾN VI Nữ 03/02/2006 ĐẮK LẮK Kinh T TB T K T K T K 7.50 7.17 6.60 7.40 7.50

HĐ30 Trần Hưng Đạo 9A Y WĨ PANG TAIH Nam 13/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB K TB T TB T TB 5.90 5.17 5.00 5.10 5.40

HĐ31 Trần Hưng Đạo 9A H. WIÊC PHŎK Nữ 30/08/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.20 5.67 5.50 5.50 6.00

HĐ32 Trần Hưng Đạo 9A Y'  XEM DƠNG JRI Nam 18/01/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB T TB T TB 6.60 5.93 6.00 5.60 6.20

HĐ33 Trần Hưng Đạo 9A DƯƠNG THỊ THẢO UYÊN Nữ 03/12/2006 LÂM ĐỒNG Tày T K T K T K T K 7.70 7.27 7.20 7.00 7.60

HĐ51 Trần Hưng Đạo 9B TRỊNH TRẦN VIỆT HOÀNG Nam 30/07/2006 ĐẮK LẮK Nùng T K T TB T K T K 7.40 7.07 7.70 6.70 6.80

HĐ56 Trần Hưng Đạo 9B H  HƯƠNG KRĂ JANH Nữ 10/12/2004 ĐẮK LẮK Mnông K TB T TB T TB T TB 5.60 5.63 5.50 5.50 5.90

HĐ50 Trần Hưng Đạo 9B H- JIÊNG TRIẾK Nữ 20/01/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB K TB T TB T TB 5.70 5.80 6.10 5.70 5.60

HĐ49 Trần Hưng Đạo 9B H LEN JIE Nữ 23/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB T TB K TB T TB 6.00 5.63 5.70 5.70 5.50

HĐ48 Trần Hưng Đạo 9B H- LỆ RƠ LƯK Nữ 13/09/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB K TB 6.40 6.37 6.10 6.70 6.30

HĐ62 Trần Hưng Đạo 9B TRỊNH THỊ DIỆU LINH Nữ 27/11/2006 LÂM ĐỒNG Nùng T TB T TB T TB T K 6.70 6.37 6.70 6.50 5.90

HĐ47 Trần Hưng Đạo 9B H LOÉT SRŬK Nữ 06/07/2004 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 5.50 5.47 5.70 5.50 5.20

HĐ53 Trần Hưng Đạo 9B NÔNG THỊ MƠ Nữ 21/11/2006 ĐẮK LẮK Nùng T TB T TB T K T K 7.20 6.40 6.70 6.40 6.10

HĐ52 Trần Hưng Đạo 9B Y- MỸ XA NODLE Nam 12/11/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB K TB K TB 5.00 5.23 5.20 5.50 5.00

HĐ46 Trần Hưng Đạo 9B HOÀNG THỊ NGA Nữ 22/10/2005 ĐẮK LẮK Nùng T TB T TB T TB T TB 6.20 6.07 6.60 6.30 5.30

HĐ61 Trần Hưng Đạo 9B Y NGANH PANG PẾ Nam 20/07/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB TB TB K TB K TB 5.70 5.40 5.60 5.10 5.50

HĐ45 Trần Hưng Đạo 9B H NGHIÊM NDU Nữ 19/11/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T K T TB T TB 6.30 5.87 5.80 6.10 5.70

HĐ55 Trần Hưng Đạo 9B H- NGHIÊM SRŬK Nữ 06/06/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 7.20 7.03 7.70 7.00 6.40

HĐ44 Trần Hưng Đạo 9B H' NGHIÊM PANG TING Nữ 24/01/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T K T TB T TB 6.30 6.23 6.50 6.70 5.50

HĐ43 Trần Hưng Đạo 9B H NGHIỆP NDU Nữ 14/01/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 5.80 5.73 5.70 6.20 5.30

HĐ42 Trần Hưng Đạo 9B H- NỮ NDU Nữ 07/09/2005 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 7.80 7.37 7.80 7.70 6.60

HĐ60 Trần Hưng Đạo 9B Y PHÂM NTƠR Nam 10/12/2003 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB K TB K Y 4.60 4.73 5.00 4.40 4.80

HĐ41 Trần Hưng Đạo 9B Y PHI E RƠ NDU Nam 27/02/2005 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB K TB K TB 5.40 4.83 5.30 4.90 4.30

HĐ59 Trần Hưng Đạo 9B Y PHƯỚC B' KRÔNG Nam 28/08/2005 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB T TB T TB 5.70 5.33 5.80 4.90 5.30

HĐ40 Trần Hưng Đạo 9B MÔNG THỊ PHƯƠNG Nữ 08/05/2005 ĐẮK LẮK Nùng T TB T TB T TB K Y 4.70 5.00 5.30 4.50 5.20

HĐ58 Trần Hưng Đạo 9B H PHƯỢNG DĂK ČÁT Nữ 24/10/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.10 5.73 5.50 6.20 5.50



HĐ39 Trần Hưng Đạo 9B H SANG TRIẾK Nữ 18/03/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB K TB 5.80 5.83 6.10 6.10 5.30

HĐ38 Trần Hưng Đạo 9B TRIỆU TIẾN TÀI Nam 27/01/2006 ĐẮK LẮK Dao T K K TB K TB TB TB 6.00 5.63 5.30 5.90 5.70

HĐ37 Trần Hưng Đạo 9B H THẮM TREI Nữ 06/07/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T TB T TB T K 7.40 7.20 7.50 7.60 6.50

HĐ57 Trần Hưng Đạo 9B Y TIM BUÔN KRÔNG Nam 15/02/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB K TB K TB 5.30 5.33 5.50 4.70 5.80

HĐ36 Trần Hưng Đạo 9B H- TÍM SRŬK Nữ 28/04/2005 ĐẮK LẮK Mnông T K T TB T TB T K 6.50 6.07 5.90 6.50 5.80

HĐ34 Trần Hưng Đạo 9B H TRÌNH RƠ ONG Nữ 01/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 7.60 7.20 7.80 7.50 6.30

HĐ35 Trần Hưng Đạo 9B VI THỊ THÙY VÂN Nữ 02/01/2006 ĐẮK LẮK Tày T G T K T K T G 8.20 8.17 8.70 8.10 7.70

HĐ54 Trần Hưng Đạo 9B H VI SRŬK Nữ 27/05/2005 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB T TB T TB 5.20 4.93 5.50 4.40 4.90

HĐ63 Trần Hưng Đạo 9C Y - BRÓT PANG PẾ Nam 12/05/2004 ĐẮK LẮK Mnông T TB K TB K TB T TB 5.60 5.47 4.80 5.90 5.70

HĐ64 Trần Hưng Đạo 9C H' CHER RƠ YAM Nữ 22/01/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 7.80 7.07 7.00 7.40 6.80

HĐ65 Trần Hưng Đạo 9C H DAN DAK ČĂT Nữ 20/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T TB T TB 6.30 6.40 6.80 6.40 6.00

HĐ66 Trần Hưng Đạo 9C H DI RƠ LƯK Nữ 20/01/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 5.30 5.00 5.10 4.70 5.20

HĐ67 Trần Hưng Đạo 9C H DRIM JA Nữ 17/09/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 5.90 5.43 5.90 4.90 5.50

HĐ68 Trần Hưng Đạo 9C H- DU RI RƠ YAM Nữ 10/10/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.60 6.13 5.70 6.30 6.40

HĐ69 Trần Hưng Đạo 9C NGUYỄN Y ĐỨC Nam 06/01/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T TB K TB TB TB 5.80 5.37 5.10 5.50 5.50

HĐ70 Trần Hưng Đạo 9C NGUYỄN MINH HƯNG Nam 03/03/2006 ĐẮK LẮK Tày K TB T TB T TB T TB 6.30 5.87 5.80 6.00 5.80

HĐ71 Trần Hưng Đạo 9C TRIỆU QUỐC HƯNG Nam 15/06/2006 ĐẮK LẮK Dao T K T TB K TB K TB 6.00 5.77 6.20 5.80 5.30

HĐ72 Trần Hưng Đạo 9C H'  HƯƠNG ČIL Nữ 26/11/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB K TB T TB 5.80 5.57 5.70 5.50 5.50

HĐ73 Trần Hưng Đạo 9C H' HIỀN RƠ NANG Nữ 10/05/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 7.30 7.10 8.00 6.90 6.40

HĐ74 Trần Hưng Đạo 9C ĐẶNG THỊ PHƯƠNG MAI Nữ 24/11/2006 ĐẮK NÔNG Kinh T K T K T K T K 7.80 7.10 7.20 7.60 6.50

HĐ75 Trần Hưng Đạo 9C HỨA THỊ MINH Nữ 20/08/2006 ĐẮK LẮK Tày T TB T TB K TB T TB 5.90 5.57 5.00 5.90 5.80

HĐ76 Trần Hưng Đạo 9C H: NA MY PANG PẾ Nữ 15/09/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 5.80 5.63 5.50 6.00 5.40

HĐ77 Trần Hưng Đạo 9C NÔNG THỊ NGÂN Nữ 13/10/2006 CAO BẰNG Nùng T TB T K T TB T K 6.90 5.97 5.60 6.90 5.40

HĐ78 Trần Hưng Đạo 9C H- NHÀN BKRÔNG Nữ 23/04/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.30 5.90 5.80 6.40 5.50

HĐ79 Trần Hưng Đạo 9C H  NHUNG TU LUNG Nữ 12/02/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB K TB 5.80 5.70 5.20 6.00 5.90

HĐ80 Trần Hưng Đạo 9C NÔNG HỒNG PHÚC Nam 05/09/2006 ĐẮK LẮK Tày K TB K TB K TB T TB 5.70 5.33 5.50 4.50 6.00

HĐ81 Trần Hưng Đạo 9C NÔNG VĂN QUÂN Nam 14/02/2005 ĐẮK LẮK Nùng K TB T TB T TB K TB 5.50 5.23 5.60 5.10 5.00

HĐ82 Trần Hưng Đạo 9C MÔNG XUÂN QUYỀN Nam 01/12/2006 ĐẮK LẮK Nùng T TB T TB K TB K TB 6.10 5.63 6.40 5.00 5.50

HĐ83 Trần Hưng Đạo 9C Y UY QUYỀN ÊUNG Nam 02/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB T TB K TB 6.00 5.70 6.00 5.30 5.80

HĐ84 Trần Hưng Đạo 9C NÔNG BẰNG SƠN Nam 09/01/2006 ĐẮK LẮK Tày K TB K TB K TB K TB 5.70 5.17 5.10 5.10 5.30

HĐ85 Trần Hưng Đạo 9C H THỄ NTƠR Nữ 21/10/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.10 5.93 6.10 5.90 5.80



HĐ86 Trần Hưng Đạo 9C PHẠM VĂN THÔNG Nam 18/04/2006 ĐỒNG NAI Kinh T K T K K TB TB TB 6.30 5.83 5.70 6.10 5.70

HĐ87 Trần Hưng Đạo 9C H-  THỦY BUÔN JRANG Nữ 20/10/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 5.90 5.80 6.10 5.00 6.30

HĐ88 Trần Hưng Đạo 9C H THỦY PANG TING Nữ 22/04/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.20 5.63 5.30 6.20 5.40

HĐ89 Trần Hưng Đạo 9C VI VĂN TRƯỜNG Nam 15/03/2006 ĐẮK LẮK Nùng T TB T TB T TB T TB 5.70 5.60 5.30 6.00 5.50

HĐ90 Trần Hưng Đạo 9C H TUỆ RƠ YAM Nữ 18/01/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T K 6.80 6.37 6.30 6.60 6.20

HĐ91 Trần Hưng Đạo 9C H' U - RIM NDU Nữ 12/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T K T K T K 6.80 6.40 6.50 6.50 6.20

HĐ92 Trần Hưng Đạo 9C LÝ THỊ NGỌC UYÊN Nữ 25/12/2006 ĐẮK LẮK Nùng T G T K T K T G 8.00 7.73 8.20 7.40 7.60

HĐ93 Trần Hưng Đạo 9C H' UYÊN KRĂ JAN Nữ 24/08/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB K TB K TB T TB 6.00 5.63 5.00 5.20 6.70

HĐ94 Trần Hưng Đạo 9C H' VĂN NHƠM Nữ 22/09/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB K TB K TB 5.30 5.07 4.90 5.10 5.20

QH01 Trường khác 9C HOÀNG THANH TÙNG Nam 23/12/2006 ĐẮK NÔNG Tày T TB T TB T K T TB 6.50 5.67 5.70 5.90 5.40

QH02 Trường khác 9B HOÀNG THỊ HOA Nữ 01/06/2004 ĐẮK NÔNG Mông T K T K T K T K 7.40 6.77 6.00 7.70 6.60

QH03 Trường khác 9B HOÀNG THỊ  MÀ Nữ 11/02/2005 ĐẮK NÔNG Mông T TB T K T K T K 7.60 7.30 7.50 8.10 6.30

QH04 Trường khác 9A LÝ THỊ TIÊN Nữ 16/01/2006 LÂM ĐỒNG Tày T G T K T K T TB 7.30 6.07 6.20 6.40 5.60

QH05 Trường khác 9C VỪ VĂN CƯỜNG Nam 03/12/2004 ĐẮK LẮK Mông T K T K T TB T K 6.70 5.90 5.80 6.60 5.30

QH06 Trường khác 9A SÙNG VĂN TU Nam 11/04/2005 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 5.90 5.43 5.30 5.80 5.20

QH07 Trường khác 9A MA A ĐỒNG Nam 29/03/2006 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 6.70 5.63 5.90 5.70 5.30

QH08 Trường khác 9A TRƯƠNG VĂN ANH Nam 08/10/2006 ĐẮK NÔNG Mông T TB T K T TB T K 6.70 6.03 6.20 6.50 5.40

QH09 Trường khác 9A HOÀNG THỊ  HẠNH Nữ 22/08/2005 BẮC KẠN Mông T TB T TB T TB T K 6.80 5.97 5.90 6.60 5.40

QH10 Trường khác 9B TRƯƠNG THỊ PÀN Nữ 23/02/2006 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T K T K 7.40 6.77 7.40 7.20 5.70

QH11 Trường khác 9B THÀO VĂN ĐỊNH Nam 13/10/2006 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 6.10 5.73 5.50 6.10 5.60

QH12 Trường khác 9B GIÀNG A SINH Nam 01/01/2006 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 6.20 5.57 5.60 5.50 5.60

QH13 Trường khác 9B SÙNG VĂN KỴ Nam 22/09/2005 CAO BẰNG Mông T K T K T TB T K 6.60 5.83 6.00 6.50 5.00

QH14 Trường khác 9C VI THỊ THẢO  NGUYÊN Nữ 19/10/2006 ĐẮK NÔNG Mường T K T TB T K T TB 6.90 5.77 5.40 6.40 5.50

QH15 Trường khác 9A MA THỊ XI Nữ 29/11/2004 LÀO CAI Mông T TB T TB T TB T K 6.80 5.97 6.50 5.80 5.60

QH16 Trường khác 9C SÙNG THỊ SUA Nữ 19/05/2006 LAI CHÂU Mông T K T K T K T K 7.40 6.53 6.80 7.00 5.80

QH17 Trường khác 9C SỒNG THỊ  DA Nữ 20/05/2005 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 6.90 5.80 5.70 6.20 5.50

QH18 Trường khác 9A MA THỊ  MÔNG Nữ 15/12/2003 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 6.40 5.87 5.90 6.50 5.20

QH19 Trường khác 9A LỤC THỊ MINH PHÚC Nữ 29/10/2006 ĐẮK NÔNG Tày T TB T TB T K T K 7.50 7.10 7.30 7.30 6.70

QH20 Trường khác 9A THÀO A  TU Nam 03/04/2005 ĐẮK NÔNG Mông K TB K TB T TB T TB 6.20 5.80 6.10 6.20 5.10

QH21 Trường khác 9C VỪ THỊ PHANG Nữ 07/04/2006 BẮC KẠN Mông T K T K T K T K 7.70 6.60 6.20 7.60 6.00

QH22 Trường khác 9A NGUYỄN TRIỀU THÁI Nam 30/04/2006 ĐỒNG NAI Kinh T TB T K T K T G 8.20 8.00 8.30 7.60 8.10



QH23 Trường khác 9C HOÀNG VĂN NỒNG Nam 12/07/2005 CAO BẰNG Mông T TB T TB T TB T TB 6.20 5.50 5.20 6.00 5.30

QH24 Trường khác 9A HOÀNG VĂN CHÍNH Nam 08/02/2006 CAO BẰNG Mông T TB T TB T TB T TB 5.90 5.43 5.90 5.30 5.10

QH25 Trường khác 9B TRƯƠNG VĂN LỢI Nam 05/11/2006 ĐẮK NÔNG Mông T K T K T K T K 7.50 6.70 7.70 6.50 5.90

QH26 Trường khác 9B HẦU THỊ MÁI Nữ 26/04/2006 ĐẮK NÔNG Mông T K T K T K T K 7.90 7.03 8.00 7.40 5.70

QH27 Trường khác 9B TRÁNG A NHÂN Nam 20/07/2004 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 6.20 5.53 5.50 5.20 5.90

QH28 Trường khác 9A TẨN THỊ CHÔNG Nữ 24/12/2005 HÀ GIANG Mông T TB T TB T TB T TB 6.60 5.60 5.70 5.80 5.30

QH29 Trường khác 9C VỪ VĂN HÀNH Nam 03/09/2002 ĐẮK LẮK Mông T K T K T K T K 7.30 6.37 7.00 7.00 5.10

QH30 Trường khác 9C PHÙNG VĂN NUÔI Nam 16/04/2006 ĐẮK NÔNG Tày T TB T TB T TB T TB 6.60 5.80 5.60 6.00 5.80

QH31 Trường khác 9A TRƯƠNG VĂN LÝ Nam 26/04/2004 BẮC KẠN Mông T TB T TB T TB T TB 5.90 5.37 5.40 5.70 5.00

QH32 Trường khác 9A LỘC THỊ MÍ Nữ 18/12/2006 ĐẮK NÔNG Mường T K T K T TB T K 6.80 6.17 5.80 7.10 5.60

QH33 Trường khác 9C TRIỆU THỊ XUÂN Nữ 24/03/2006 ĐẮK NÔNG Dao T K T K T K T K 7.20 6.43 6.20 7.30 5.80

QH34 Trường khác 9A SÙNG SEO SƠN Nam 17/05/2005 ĐẮK NÔNG Mông T K T TB T TB T TB 6.90 5.90 6.30 6.20 5.20

QH35 Trường khác 9A TRƯƠNG THỊ LAN Nữ 02/07/2003 ĐẮK NÔNG Mông T K T K T K T K 6.90 6.43 6.30 6.70 6.30

QH36 Trường khác 9A HOÀNG THỊ MAI Nữ 23/10/2005 ĐẮK NÔNG Mông T K T K T K T K 7.20 6.83 6.80 7.70 6.00

QH37 Trường khác 9B LẦU VĂN SƠN Nam 06/02/2006 ĐẮK NÔNG Mông K TB T TB T TB T TB 6.50 5.83 6.20 5.80 5.50

QH38 Trường khác 9A HẠ VĂN HÙNG Nam 07/10/2005 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 6.40 5.80 6.20 5.70 5.50

QH39 Trường khác 9A HẦU VĂN CHIA Nam 15/01/2006 ĐẮK NÔNG Mông T K T K T TB T TB 6.30 5.30 5.60 6.30 4.00

QH40 Trường khác 9A HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 27/11/2006 ĐẮK NÔNG Tày T K T K T K T K 7.30 6.20 6.20 6.70 5.70

HV01 Hùng Vương 9A H  DUYÊN PANG TING Nữ 05/06/2004 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.00 6.10 5.60 6.70 6.00

HV02 Hùng Vương 9A LÊ HẢI NAM Nam 07/01/2006 ĐẮK LẮK Kinh T K T K T K T K 7.80 6.80 5.90 7.30 7.20

HV03 Hùng Vương 9A Y- ĐÔNG TRIẾK Nam 08/08/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 5.80 5.83 5.00 6.00 6.50

HV04 Hùng Vương 9A H - SALY HLONG Nữ 11/11/2005 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 6.90 6.90 6.50 7.50 6.70

HV05 Hùng Vương 9A H HOA BJRANG Nữ 10/12/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 5.90 6.10 5.90 6.60 5.80

HV06 Hùng Vương 9A H CHALY BRUNG Nữ 24/09/2005 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB T TB 5.80 5.90 5.30 6.40 6.00

HV07 Hùng Vương 9A Y' NÔ - KJIÊ Nam 29/12/2004 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB K TB T TB T TB 5.20 5.27 5.20 5.20 5.40

HV08 Hùng Vương 9A H' SÊČ BUÔN DÁP Nữ 13/03/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB K TB 6.00 5.90 5.80 6.00 5.90

HV09 Hùng Vương 9A H' LAN KJIÊ Nữ 09/05/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB T K 6.60 6.40 5.90 6.50 6.80

HV10 Hùng Vương 9A H NHIM NIÊ Nữ 08/03/2004 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB T TB 6.00 5.70 5.50 6.10 5.50

HV11 Hùng Vương 9A H NHIÊN BKRÔNG Nữ 21/07/2005 ĐẮK LẮK Ê-đê T K T K T TB T TB 6.30 5.80 5.50 6.50 5.40

HV12 Hùng Vương 9A Y- UT BKRÔNG Nam 26/07/2005 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB K TB 5.30 5.40 5.00 5.60 5.60

HV13 Hùng Vương 9A H- UYÊN ÊÑUÔL Nữ 23/12/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB T TB 6.20 6.20 5.80 6.80 6.00



HV14 Hùng Vương 9A Y' ĐỨC-NAO DLEI Nam 30/07/2005 ĐẮK LẮK Mnông T G T G T G T G 8.30 7.70 7.70 8.10 7.30

HV15 Hùng Vương 9A ĐÀO NGỌC LINH Nam 18/08/2006 ĐẮK LẮK Kinh T K T K T TB T K 6.70 6.07 5.30 6.90 6.00

HV16 Hùng Vương 9A H LUYẾN KJIÊ Nữ 29/12/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB T TB 5.70 5.77 5.40 5.80 6.10

HV17 Hùng Vương 9A H' HUEM - MLÔ Nữ 27/12/2004 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB T TB 5.70 5.57 5.40 5.40 5.90

HV18 Hùng Vương 9A Y' HOÁT-MLÔ Nam 02/05/2005 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB T TB 5.60 5.80 5.30 6.10 6.00

HV19 Hùng Vương 9A Y CHÔM MLÔ Nam 28/02/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB T TB 5.80 5.83 4.70 6.50 6.30

HV20 Hùng Vương 9A Y- KIỆT NIÊ Nam 17/02/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê T K T K T K T K 7.10 6.87 6.00 7.10 7.50

HV21 Hùng Vương 9A H LƯU KJIÊ Nữ 29/12/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê K TB K TB T TB T TB 5.70 5.47 5.30 5.40 5.70

HV22 Hùng Vương 9A Y PHAN BUÔN YĂ Nam 10/04/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB T TB 5.50 5.37 5.60 5.30 5.20

HV23 Hùng Vương 9A H: LIN BUỐČ Nữ 27/04/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.20 6.00 5.10 6.30 6.60

HV24 Hùng Vương 9A Y MỸ JA Nam 10/10/2004 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T K T K 6.90 6.63 6.30 7.20 6.40

HV25 Hùng Vương 9A H' HUÔNH - BDAP Nữ 01/01/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB T TB 6.10 6.00 5.30 6.90 5.80

NT01 PTDTNT Lắk 9 VƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH Nữ 01/01/2006 ĐẮK LẮK Nùng T G T G T G T G 9.00 8.77 8.80 9.20 8.30

NT02 PTDTNT Lắk 9 H DU HOÀNG PANG TING Nữ 08/12/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T G 8.10 7.63 7.60 7.30 8.00

NT03 PTDTNT Lắk 9 SẦM THỊ BÍCH NGỌC Nữ 16/04/2006 ĐẮK LẮK Tày T TB T TB T TB T K 7.70 7.03 7.40 6.10 7.60

NT04 PTDTNT Lắk 9 H' XUÂN - KNUL Nữ 12/10/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T G 8.20 7.87 7.70 8.10 7.80

NT06 PTDTNT Lắk 9 H HIỀN RƠ ONG Nữ 17/04/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T G 8.10 7.43 6.70 7.20 8.40

NT07 PTDTNT Lắk 9 H KHUÊ RƠ NANG Nữ 29/01/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T G 8.30 7.60 7.30 7.40 8.10

NT08 PTDTNT Lắk 9 HOÀNG THÙY DUNG Nữ 04/11/2006 ĐẮK LẮK Nùng T K T K T K T G 8.10 8.10 8.70 7.60 8.00

NTK02 Trường khác 9 HOÀNG MỸ  QUỲNH Nữ 28/08/2006 CAO BẰNG Tày T K T K T K T K 7.00 6.27 6.00 7.50 5.30

NTK01 Trường khác 9 HOÀNG THÚY KIỀU Nữ 03/12/2006 CAO BẰNG Nùng T K T G T K T K 7.50 7.30 6.80 8.10 7.00

LL01 THCS Lê Lợi 9 THÀO A TỈNH Nam 25/11/2004 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 6.80 6.03 6.20 5.90 6.00

LL02 THCS Lê Lợi 9 THÀO VĂN BẢY Nam 19/04/2005 ĐẮK NÔNG Mông T TB K TB K TB T TB 6.70 5.77 5.60 5.60 6.10

LL03 THCS Lê Lợi 9 HÙ VĂN THẮNG Nam 29/01/2004 BẮC KẠN Mông T TB T TB T TB T TB 6.60 5.93 5.70 6.40 5.70

QT01 Trần Quốc Toản 9B H' THU NIÊ Nữ 17/09/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB T TB K TB 6.50 5.97 5.60 6.00 6.30

QT02 Trần Quốc Toản 9B BÙI TIẾN TÀI Nam 22/09/2006 ĐẮK LẮK Mường K TB T TB T TB T TB 6.40 5.47 4.90 6.10 5.40

QT03 Trần Quốc Toản 9A Y. KHOA TREI Nam 07/11/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB T TB K TB K TB 6.30 5.47 4.70 5.90 5.80

QT04 Trần Quốc Toản 9A MẠC TREI H' KHÔI Nữ 30/09/2005 ĐẮK LẮK Mnông K TB T TB TB TB K TB 6.80 5.73 5.30 6.20 5.70

QT05 Trần Quốc Toản 9A H. LUYÊN NIÊ Nữ 28/12/2005 ĐẮK LẮK Mnông T TB T TB TB TB K TB 6.60 6.17 5.70 6.40 6.40

QT06 Trần Quốc Toản 9A VI ĐỨC NGHĨA Nam 29/03/2006 ĐẮK LẮK Thái T TB K TB K TB K TB 6.00 5.07 4.40 5.60 5.20

QT07 Trần Quốc Toản 9A Y BÔNG ZU BKRÔNG Nam 20/11/2005 ĐẮK LẮK Mnông K TB T TB K TB T K 6.60 5.93 5.30 6.50 6.00



QT08 Trần Quốc Toản 9B HÀ THỊ  TRANG Nữ 17/08/2006 ĐẮK LẮK Thái T K T K T K K TB 6.50 5.67 4.80 6.70 5.50

QT09 Trần Quốc Toản 9A H' DUYN ÊRÔNG Nữ 01/08/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê T K T K T K T K 7.50 6.77 5.50 8.00 6.80

QT10 Trần Quốc Toản 9B VI THỊ THỦY TIÊN Nữ 01/05/2006 ĐẮK LẮK Thái T K T K T TB K TB 6.50 5.37 4.50 6.30 5.30

QT11 Trần Quốc Toản 9A Y' GUY BKRÔNG Nam 08/01/2006 ĐẮK LẮK Mnông K TB T TB K TB T K 6.60 5.80 5.30 6.50 5.60

QT12 Trần Quốc Toản 9B Y. WIỆT Ê BAN Nam 13/04/2005 ĐẮK LẮK Mnông K TB K TB T TB K TB 6.40 5.37 5.00 5.80 5.30

QT13 Trần Quốc Toản 9B LỮ THA BKRÔNG Nữ 26/05/2006 ĐẮK LẮK Mnông T K T K T K T K 7.60 6.77 5.90 7.70 6.70

QT14 Trần Quốc Toản 9B LỮ VĂN TRƯỜNG Nam 19/05/2006 THANH HÓA Thái K K K TB T K T K 6.90 6.10 5.30 7.30 5.70

QT15 Trần Quốc Toản 9B H. NAM BKRÔNG Nữ 06/01/2006 ĐẮK LẮK Mnông T TB T K T K T K 7.10 6.50 5.80 7.00 6.70

QT16 Trần Quốc Toản 9B HÀ THỊ TRÚC Nữ 21/07/2006 ĐẮK LẮK Thái T K T K T TB K TB 6.40 5.53 4.50 6.70 5.40

QT17 Trần Quốc Toản 9A LƯƠNG THỊ THỦY NGÂN ĐIĂR Nữ 19/05/2006 ĐẮK LẮK Thái K TB T TB T K T K 6.90 6.27 5.40 6.80 6.60

QT18 Trần Quốc Toản 9B NGÂN THỊ KIM THU Nữ 13/10/2006 THANH HÓA Thái T TB T TB T TB K TB 6.30 5.77 4.20 6.90 6.20

QT19 Trần Quốc Toản 9A H MIÊN Nữ 06/03/2005 ĐẮK NÔNG Mnông T K T K T K T K 7.20 6.47 5.60 7.60 6.20

QT20 Trần Quốc Toản 9A HÀ THỊ THU HUYỀN Nữ 22/11/2006 ĐẮK LẮK Thái T TB T TB T K T K 6.90 6.07 5.20 7.00 6.00

QT21 Trần Quốc Toản 9A Y BỐT KBIN Nam 27/06/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê K TB T TB K TB T K 6.90 5.83 5.40 6.50 5.60

QT22 Trần Quốc Toản 9A LÀNH NHÂN SANG Nam 22/02/2006 ĐẮK LẮK Tày K TB T TB K TB K TB 5.90 5.20 4.80 5.70 5.10

QT23 Trần Quốc Toản 9A PHÙNG MINH HẬU Nam 09/07/2006 ĐẮK LẮK Mường K TB K TB K TB K TB 6.10 5.63 5.00 6.20 5.70

QT24 Trần Quốc Toản 9A HÀ THỊ YẾN NHI Nữ 02/06/2006 ĐẮK LẮK Thái T K T TB T K T K 7.60 6.73 5.70 7.70 6.80

QT25 Trần Quốc Toản 9A HÀ VĂN  MINH Nam 16/07/2006 ĐẮK LẮK Thái K TB K TB K TB K TB 5.70 5.30 4.50 5.70 5.70

QT26 Trần Quốc Toản 9A HÀ VĂN HIẾU Nam 28/07/2005 ĐẮK LẮK Thái K TB K TB K TB T TB 6.10 5.37 4.50 6.10 5.50

QT27 Trần Quốc Toản 9A HÀ VĂN HẢI Nam 08/08/2006 ĐẮK LẮK Thái K TB K TB K TB K TB 5.90 5.00 4.60 5.30 5.10

QT28 Trần Quốc Toản 9A BÙI LONG VỦ Nam 07/11/2006 KHÁNH HÒA Kinh T K T K T G T G 8.10 7.80 7.40 8.10 7.90

QT29 Trần Quốc Toản 9B H THOAI KBIN Nữ 30/08/2006 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T K T K 7.00 6.03 5.80 6.50 5.80

HP01 Trường khác 9A ĐÀO LÊ THẢO NGUYÊN Nữ 24/10/2006 ĐẮK LẮK Kinh K TB K TB TB TB K TB 6.40 5.43 5.40 5.80 5.10

HP02 Trường khác 9A4 TRẦN ĐỨC THÀNH Nam 10/10/2004 ĐẮK LẮK Kinh K TB T TB T TB K TB 5.10 4.70 4.20 5.30 4.60

HP03 Trường khác 9A4 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN Nữ 07/10/2006 LÂM ĐỒNG Kinh T K T K T K T K 7.40 6.53 5.80 6.60 7.20

HP04 Trường khác 9A5 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 02/06/2006 ĐẮK LẮK Kinh T TB K TB T TB T TB 6.10 4.93 4.40 5.80 4.60

HV26 Hùng Vương 9A Y HOÀI ĐIER Nam 28/10/2004 ĐẮK LẮK Ê-đê T TB T TB T TB K TB 5.20 5.37 5.20 5.40 5.50

QT30 Trần Quốc Toản 9A VỪ THỊ SANH Nữ 03/10/2006 CAO BẰNG Mông T G T G T G T G 8.00 7.73 6.90 8.70 7.60

QH 41 Trường khác 9A NÔNG THỊ KIM  HẠNH Nữ 07/02/2006 ĐẮK NÔNG Nùng T K T K T K T TB 7.10 6.30 6.30 6.40 6.20

QH42 Trường khác 9C NÔNG VĂN TUẤN Nam 29/08/2004 ĐẮK NÔNG Mông T TB T TB T TB T TB 5.90 5.30 4.70 6.10 5.10

QH 43 Trường khác 9C THÀO THỊ KHÊ Nữ 07/07/2006 ĐẮK NÔNG Mông T K T TB T K T K 7.30 6.00 6.60 6.00 5.40



QH44 Trường khác 9C MA A  ĐÃN Nam 15/08/2005 ĐẮK NÔNG Mông T K T K T K T TB 6.90 6.03 6.20 6.30 5.60

NTK03 Trường khác 9C HOÀNG THỊ HƯỜNG Nữ 24/05/2006 ĐẮK NÔNG Tày T K T K T TB T K 6.70 6.43 7.00 6.60 5.70
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